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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Võ Thị Tám. 

Thư ký phiên họp: Bà Võ Thị Thanh Bình - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tham gia 

phiên họp: Bà Đỗ Thị Thu Hà - Kiểm sát viên. 
Ngày 05 tháng 01 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 136/2022/TLST-

VDS ngày 02 tháng 12 năm 2022 về yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 12/2022/QĐPH-ST ngày 26 

tháng 12 năm 2022 gồm những người tham gia tố tụng sau đây:. 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Võ Thị B, sinh năm 1958. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Trần T, sinh năm 1953, 

- Ông Trần Duy Nhất, sinh năm 1978, 

- Ông Trần Văn Chương, sinh năm 1982, 

Cùng địa chỉ: thôn VN, xã DV, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. 

- Bà Trần Thị Thu Vân, sinh năm 1979, 

Địa chỉ: thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

- Bà Trần Thị Thu Thảo, sinh năm 1983, 

Địa chỉ: thôn An Lạc, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

- Bà Trần Thị Thu Thuận, sinh năm 1987, 

Địa chỉ: thôn Hà Nam, xã DV, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

- Bà Trần Thị Thu Thúy, sinh năm 1994, 

Địa chỉ: thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

Bà B, ông Chương có măt. Những người liên quan còn lại có đơn xin vắng 

mặt. 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 

 Tại đơn yêu cầu ngày 02/12/2022 và tại phiên họp, bà Võ Thị B trình bày:  
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Bà và ông Trần T là vợ chồng. Quá trình chung sống, ông bà sinh được 06  

người con gồm: Trần Duy Nhất, Trần Thị Thu Vân, Trần Văn Chương, Trần Thị Thu 

Tháo, Trần Thị Thu Thuận và Trần Thị Thu Thúy. Ngoài ra ông Trần T không còn 

con đẻ, con nuôi, con riêng hay con ngoài giá thú nào khác. Từ năm 2010 đến nay, 

ông Trần T do bị tai biến nên không còn minh mẫn, không tự nhận thức điều khiển 

được hành vi của mình, mọi sinh hoạt hằng ngày của ông T phải nhờ người thân trong 

gia đình chăm sóc. 

Do đó, bà đề nghị tuyên bố ông Trần T bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Các ông bà: Trần Duy Nhất, Trần Thị 

Thu Vân, Trần Văn Chương, Trần Thị Thu Tháo, Trần Thị Thu Thuận và Trần Thị 

Thu Thúy thống nhất yêu cầu của bà Võ Thị B và không có ý kiến gì. 

Ý kiến của kiểm sát viên:  

- Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên thụ lý đúng thẩm 

quyền. Thẩm phán được phân công giải quyết việc dân sự đã thực hiện các thủ tục 

tố tụng theo đúng quy định của pháp luật; thời hạn chuẩn bị giải quyết, việc chuyển 

hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu đúng thời hạn. Thẩm phán và thư ký phiên 

họp thực hiện các hoạt động tố tụng tại phiên họp đúng quy định. Các đương sự 

chấp hành đúng và đầy đủ các thủ tục tố tụng, thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy 

định. 

- Về nội dung: Theo kết quả giám định tâm thần của Trung tâm pháp y tâm 

thần khu vực Miền Trung thì ông Trần T: Về y học: mất trí mạch máu, khởi phát 

cấp (F01.0). Về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. 

 Vì vậy đề nghị chấp nhận yêu cầu của bà Võ Thị B, tuyên bố ông Trần T là 

người mất năng lực hành vi dân sự. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên nhận định: 

Lời trình bày của bà Võ Thị B tại phiên họp phù hợp với các chứng cứ khác 

có cơ sở xác định: Ông Trần T là chồng của bà Võ Thị B và cha của các ông bà 

Trần Duy Nhất, Trần Thị Thu Vân, Trần Văn Chương, Trần Thị Thu Tháo, Trần Thị 

Thu Thuận và Trần Thị Thu Thúy. Từ khi sinh ra đến khi lập gia đình, ông là người 

hoàn toàn bình thường. Năm 2010, ông T bị tai biến mạch máu não dẫn đến các 

triệu chứng cảm xúc không ổn định, nói nhảm, suy giảm trí nhớ và tư duy gây trở 

ngại cho cuộc sống, không tự chủ được vệ sinh cá nhân và không tự sinh hoạt, 

chăm sóc bản thân.  

Kết luận Giám định pháp y tâm thần số 2126/KLGĐ ngày 19/12/2022 của 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung đã kết luận: “Ở thời điểm hiện tại, 

Về y học: mất trí mạch máu, khởi phát cấp (F01.0). Về năng lực hành vi dân sự: 

Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. 

Do đó có cơ sở chấp nhận đơn yêu cầu của bà Võ Thị B và những người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan về việc tuyên bố ông Trần T là người mất năng lực 

hành vi dân sự. 
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Bà Võ Thị B là người cao tuổi và có đơn xin miễn tiền lệ phí nên được miễn 

lệ phí. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015, Căn cứ Điều 372, Điều 376, Điều 

377, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Căn cứ Điều 12 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về Án phí, lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận yêu cầu của bà Võ Thị B:  

Tuyên bố ông Trần T, sinh năm 1953; nơi cư trú: thôn VN, xã DV, huyện 

Duy Xuyên là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Về lệ phí: Bà Võ Thị B được miễn lệ phí. 

Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày mở phiên họp (ngày 05/01/2023). Các đương sự vắng mặt có quyền kháng 

cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Viện kiểm 

sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định trong thời hạn 10 ngày, 

Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị quyết định trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.  

  

Nơi nhận:                                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP                                                                                                    
- VKSND huyện Duy Xuyên. 

- UBND xã DV. 

- Đương sự. 

- Lưu HS. 

                                                                                                                                                    

       Võ Thị Tám 
  
 

 

 


